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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
 

VRBG AGAR 
 

 

ĐẾM VÀ KHẲNG ĐỊNH ENTEROBACTERIACEAE 

 

1 MỤC ĐÍCH 
 

 

Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG Agar) được tạo bởi Mossel để phát hiện và định lượng enterobacteria trong sữa, 

thịt, thịt lợn chế biến sẵn và các sản phẩm thực phẩm khác. Môi trường cũng được sử dụng để phát hiện vi khuẩn Gram 

âm, các vi khuẩn kháng muối mật trong quá trình kiểm soát vi sinh của các các sản phẩm không vô trùng. 

Thành phần điển hình tương ứng với các tiêu chuẩn NF EN ISO 21528-1 & 21528-2, NF V08-054 và European 

Pharmacopeia. 

 
2 NGUYÊN TẮC 

 

 

Crystal violet và muối mật ức chế vi khuẩn Gram dương. 

Quá trình lên men glucose làm acid hóa môi trường, được thể hiện qua màu đỏ của chỉ thị của pH (Neutral red). 

 
3 THÀNH PHẦN 

 

 

Có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu. 

 

Trong 1 lít môi trường: 

- Enzymatic digest of animal tissues ............................................................................. 7,0 g 

- Yeast extract ............................................................................................................... 3,0 g 

- Glucose ..................................................................................................................... 10,0 g 

- Bile salts ...................................................................................................................... 1,5 g 
- Sodium chloride .......................................................................................................... 5,0 g 
- Neutral red ............................................................................................................. 30,0 mg 

- Cristal violet ............................................................................................................. 2,0 mg 

- Bacteriological agar .................................................................................................. 13,0 g 

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C : 7,4 ± 0,2. 

 
4 CHUẨN BỊ 

 

 

•  Cân 39,5 g môi trường bột khô (BK011) trong 1 lít nước cất vô trùng hoặc khử ion. 
• Đun từ từ cho đến sôi, khuấy cho đến khi môi trường tan hoàn toàn. 
• Không đun quá nóng. Không hấp tiệt trùng. 

• Duy trì môi trường trong trạng thái nóng chảy ở 44-47 °C. 

• Sử dụng trong vòng 4 giờ ngay sau khi pha. 

 
 Môi trường chuẩn bị sẵn để nóng chảy: 

• Làm nóng môi trường ready-to-melt (BM075) trong khoảng thời gian tối thiểu để đạt được tổng số hóa lỏng. 

• Duy trì môi trường trong trạng thái nóng chảy ở 44-47 °C. 

Lưu ý: 
Môi trường có thể được bổ sung MUG (4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide) để phát hiện Escherichia coli 
(tham khảo về MUG 50 mg Supplement, BS024). 

Pha: 39,5 g/L 

 

Hấp khử trùng: 

đun sôi 
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5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

 

Định lượng Enterobacteriaceae – Food Microbiology (NF 

V08-054; NF EN ISO 21528-2): 

• Hút 1 mL mẫu cần phân tích và các nồng độ pha loãng của nó vào đĩa petri trống, 

vô trùng. 

• Đổ khoảng 15 mL môi trường vào đĩa. 

• Đồng nhất bằng cách xoay đều và để đông lại trên bề mặt phẳng. 

• Đổ thêm 5mL lên mặt thạch đã đông. 
• Đợi đến khi đông lại. 
• Ủ ở 37 ±1 °C trong 24 ± 2 giờ. 

 

GHI CHÚ: 

Ngoài ra, có thể chọn nhiệt độ 30 °C khi định lượng Enterobacteriaceae ưa nhiệt trong quá trình kiểm soát vệ sinh quy 

trình công nghệ. 

Phát hiện Enterobacteriaceae (European Pharmacopeia, NF EN ISO 21528-1) 

• Đổ môi trường vào đĩa petri vô trùng và để đông lại trên bề mặt phẳng. 

• Làm khô đĩa trong tủ sấy, che phủ một phần. 

• Cấy bằng cách vạch lên môi trường tăng sinh thu được từ các bước trước. 

• Ủ ở 37°C trong 24 ± 2 giờ, như được chỉ ra trong tiêu chuẩn NF EN ISO 21528-1 

hoặc trong 18-24 giờ ở 30-35 °C, theo Pharmacopeia. 

 
6 KẾT QUẢ 

 

 

 Khuẩn lạc Enterobacteria có màu tím, có đường kính bằng hoặc lớn hơn 0.5 mm, surrounded by thường được bao quanh 
bởi một quần tủa muối mật. 

 
7 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

 

 

Môi trường dạng bột khô: màu hồng nhạt, chảy tự do và đồng nhất. 

Môi trường chuẩn bị sẵn: thạch màu đỏ. 

Phản ứng nuôi cấy đặc trưng sau 24 giờ ủ ở 37°C, cấy sâu (đổ đĩa; NF EN ISO 11133) : 
 

 

                        Vi sinh vật 

Phát triển 

(Hiệu năng : PR) 

 

Đặc trưng 

 
Salmonella Typhimurium WDCM 00031 

Salmonella Enteritidis WDCM 00030 

Escherichia coli WDCM 00012 

Enterococcus faecalis WDCM 00087 

 
PR  ≥ 50%  

PR  ≥ 50%  

PR  ≥ 50 % 
Ức chế 

 
Khuẩn lạc đỏ-tím, có vòng bao màu tím  

Khuẩn lạc đỏ-tím, có vòng bao màu tím  

Khuẩn lạc đỏ-tím, có vòng bao màu tím  

- 

 

Phản ứng nuôi cấy đặc trưng sau 18 giờ ở 30-35 °C, cấy ≤ 102 vi sinh vật: 
 

 

Vi sinh vật 

Phát triển 

(Hiệu năng: PR) 

 

Đặc trưng 

 
Escherichia coli WDCM 00012 

Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 

 
PR ≥ 50 % 

Tốt 

 
Khuẩn lạc đỏ-tím, có vòng bao màu tím 

Khuẩn lạc màu cam đến không màu 

Cách cấy 

1 mL trong hai lớp 

 

Ủ: 

24 ± 2 h ở 37 °C 

Cách cấy : vạch 

trên bề mặt 

 

Ủ : 

Theo hướng dẫn sử 

dụng 
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8 BẢO QUẢN 
 

 

Môi trường dạng bôt: 2-30 °C. 

Môi trường ready-to-melt : 2-8 °C. 

Hạn sử dụng được ghi trên nhãn. 

 

Môi trường chuẩn bị sẵn từ môi trường dạng bột(*): Không khuyến cáo. 

(*) Benchmark value được xác định theo điều kiện tiêu chuẩn, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 
9 ĐÓNG GÓI 

 

 

Môi trường bột khô: 

Chai 500 g  ........................................................................................................................................................... BK011HA 

Thùng 5 kg ........................................................................................................................................................... BK011GC 

 

 Môi trường ready-to-melt : 

10 chai x 200 mL  ................................................................................................................................................ BM07508 
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11 THÔNG TIN BỔ SUNG 
 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãnđược ưu tiên hơn với các công thức hoặc hướng dẫn mô tả trong tài liệu này và có 
thể sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh bảo. 
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